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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /BC-SYT Đồng Tháp, ngày        tháng  12  năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 và 

phương hướng hoạt động trong năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao 

động tỉnh Đồng Tháp giai đoạn năm 2021-2025. 

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-SYT ngày 07 tháng 03 năm 2023 của Sở Y tế 

Đồng Tháp về việc thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Đồng 

Tháp giai đoạn 2023-2025. 

Sở Y tế Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh 

lao động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024, cụ thể như sau: 

I. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-SYT ngày 07 tháng 03 năm 2023 của Sở Y tế, 

giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh chủ trì triển khai thực hiện các nội dung 

của kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc trong Tỉnh. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Về năng lực đo, giám sát môi trường lao động và khám phát hiện 

bệnh nghề nghiệp: 

- Hiên nay trên địa bàn Tỉnh, có 05 cơ sở tự công bố đủ điều kiện thực hiện 

quan trắc môi trường lao động, gồm: 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

+ Trung tâm Y tế tuyến huyện: thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh, 

huyện Lai Vung, huyện Tam Nông. 

- Các cơ sở tự công bố đã rà soát và thực hiện báo cáo năng lực về quan trắc 

môi trường lao động của cơ sở tự công bố trên địa bàn Tỉnh theo yêu cầu tại Công 

văn số 553/MT-LĐ ngày 07/10/2022, trong đó, có 04/05 cơ sở1 đã có kế hoạch đào 

tạo, nâng cao năng lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị. 

- Đối với cơ sở đủ điều kiện về khám bệnh nghề nghiệp, hiện tại, Tỉnh có 

01 cơ sở đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh nghề nghiệp, đồng thời đã 

được Cục Quản lý Môi trường y tế công bố: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

 - Cử cán chuyên viên Sở Y tế, viên chức phụ trách công tác chuyên môn 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tham dự hội nghị, hội thảo, tập huấn, như: Hội 

thảo phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh 

                                           
1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Y tế: thành phố Cao Lãnh, huyện Lai Vung, huyện Tam Nông. 
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nghề nghiệp năm 20232; Hội thảo-Tập huấn hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động 

cho nhân viên y tế3; Tập huấn về công tác quản lý, kiểm tra đơn vị công bố đủ 

điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động và đơn vị được cấp phép khám, 

điều trị bệnh nghề nghiệp4,… và các lớp nâng cao năng lực thực hiện chuyên môn 

cho viên chức phụ trách của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

2. Về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện công 

tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp người lao động 

trong ngành y tế và người lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh 

Các đơn vị y tế đều thực hiện công tác tuyên truyền an toàn, vệ sinh lao 

động cho người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 

có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở y tế; Tham gia 

triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực, 

nhiệm vụ của ngành theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Phụ lục 1, mục I và Phụ lục II). 

Tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, công tác truyền thông về  

an toàn, vệ sinh lao động được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức, triển khai 

cho các đối tượng người lao động tại các công ty, gồm: Cỏ May Sa Đéc, QVD 

Đồng Tháp, Cửu Long, Việt Thắng, Hùng Hậu, với nội dung “Chăm sóc sức khỏe 

tại nơi làm việc”, cho 300 người người lao động làm nghề, công việc có nguy cơ 

cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại công ty. 

3. Về công tác quản lý nhà nước đối với an toàn vệ sinh lao động, phòng 

chống bệnh nghề nghiệp 

Trong năm 2023, Sở Y tế cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra việc thực 

hiện pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại các 

đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh năm 20235 do Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội tổ chức tại 12 cơ sở lao động. Và Ngành Y tế đã tiến hành giám sát độc 

lập 20 cơ sở (danh sách tại Phụ lục 3) về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 

2023 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện. 

4. Nâng cao năng lực thực hiện công tác chuyên môn về an toàn vệ sinh 

lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho tuyến cơ sở và người làm công 

tác y tế tại các doanh nghiệp 

Thực hiện công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác y 

tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với số lượng 50 người tham gia. 

Công tác huấn luyện lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc tổ chức 

đươc 12 lớp, với số lượng 600 người tham gia. 

(Chi tiết đính kèm Phụ lục 1) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

                                           
2 Theo Giấy mời số 239/GM-MT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Cục Quản lý môi trường y tế. 
3 Theo Giấy mời số 323/GM-MT ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Cục Quản lý môi trường y tế. 
4 Theo Giấy mời số 592/GM-MT ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Cục Quản lý Môi trường y tế. 
5 Thành phần theo Quyết định số  114/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/4/2023 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 
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Việc tổ chức bộ phận y tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh đến nay 

chỉ có khoảng 24 doanh nghiệp có tổ chức bộ phận y tế. Trong đó, chỉ có 07 doanh 

nghiệp có đầy đủ số lượng người và bằng cấp chuyên môn đúng theo quy định. 

Bên cạnh đó, đa số các doanh nghiệp có tổ chức bộ phận y tế không báo cáo thông 

tin người làm công tác y tế theo đúng quy định của Nghị định số 39/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. 

Đa phần các doanh nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động và khám 

sức khỏe cho người lao động để đáp ứng các điều kiện của đối tác mua hàng nên 

việc quan trắc môi trường lao động và khám sức khỏe cho người lao động còn 

nhiều hạn chế và bất cập. 

Công tác khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc tại6 các doanh nghiệp 

chưa được thực hiện đúng theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động 25 

tháng 06 năm 2015 và Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 

của Bộ Y tế. Đa phần các doanh nghiệp cho rằng phiếu khám sức khoẻ trong bộ 

hồ sơ cá nhân xin việc là khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Cục Quản lý Môi trường y tế, Bộ Y tế: xem xét ban hành nội dung về 

việc hướng dẫn và định hướng thực hiện Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, liên quan đến lĩnh vực do y tế phụ trách. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: tăng cường công tác kiểm tra 

liên ngành kết hợp với việc hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện công tác chăm 

sóc sức khỏe người lao động tại các doanh nghiệp ngày một tốt hơn. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 

Tiếp tục giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ trì triển khai thực hiện nội 

dung chuyên môn theo Kế hoạch số 27/KH-SYT ngày 07 tháng 3 năm 2023 của 

Sở Y tế; đồng thời đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.  

Tiếp tục phối hợp liên ngành trong kiểm tra thực hiện pháp luật về lao động, 

an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại các đơn vị, doanh nghiệp. 

Trên đây là báo cáo của Sở Y tế về kết quả triển khai thực hiện Chương trình 

an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024./. 

Nơi nhận:                                          
- UBND Tỉnh (b/c); 

- Sở LĐ-TB&XH (b/c); 

- BGĐ SYT (b/c); 

- Phòng: KHTC, TCCB (biết); 

- TTKSBT (biết); 

- Website SYT; 
- Lưu: VT, NVY. 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tạ Tùng Lâm 

                                           
6 Tại khoản 3, Điều 21 của Luật an toàn, vệ sinh lao động 25 tháng 06 năm 2015: “Người sử dụng lao động tổ 

chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc và trước khi chuyển sang làm nghề, công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp 

tục trở lại làm việc, trừ trường hợp đã được Hội đồng y khoa khám giám định mức suy giảm khả năng lao động” 
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Phụ lục 1 

Kết quả thực hiện hoạt động Chương trình an toàn, vệ sinh lao động7 

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-SYT ngày       /12/2023) 

 

 

TT Nội dung Kết quả Ghi chú 

I Số liệu tổng hợp từ các cơ sở y tế    

1 Tổng số lượng người lao động trong ngành y tế 5.944   

2 Số vụ tai nạn lao động làm chết người trong năm 00   

3 Số người tử vong trong số vụ tai nạn 00   

4 Số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp 3.952   

5 Kết quả quan trắc môi trường lao động 
Có 28 đơn vị đã 

thực hiện 
  

6 

Số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực 

hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị được 

tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động 

21   

7 

Số người lao động làm nghề, công việc có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được huấn 

luyện về an toàn, vệ sinh lao động 

09   

8 
Số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động được 

huấn luyện về công tác an toàn, vệ sinh lao động 
11   

9 
Số người làm công tác y tế cơ sở được tập huấn, huấn 

luyện về an toàn, vệ sinh lao động 
03   

10 

Số người lao động có quan hệ lao động bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, 

trợ cấp theo quy định của pháp luật 

01   

11 
Số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều 

tra, xử lý theo quy định pháp luật 
00   

12 

Công tác tuyên truyền an toàn, vệ sinh lao động cho 

người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm hoặc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở y tế 

Tất cả các đơn 

vị đều thực hiện 
  

13 

Công tác  triển khai thực hiện Tháng hành động về an 

toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ của 

ngành hằng năm theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

Tất cả các đơn 

vị đều thực hiện 
  

14 

Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán 

bộ y tế làm nhiệm vụ chẩn đoán, giám định, điều trị và 

phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp 

Đã có kế hoạch 

thực hiện 
  

15 
Tổng kinh phí thực hiện hoạt động  an toàn vệ sinh lao 

động trong năm 
1.413.000.000đ   

                                           
7 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đầu mối chính hướng dẫn chuyên môn trong công tác triển khai thực hiện và 

tổng hợp kết quả chương trình an toàn, vệ sinh lao động trình Sở Y tế tại Tờ trình số 113/TTr-TTKSBT ngày 

24/11/2023. 
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TT Nội dung Kết quả Ghi chú 

16 Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí của 

đơn vị và của 

UBND Tỉnh 

  

17 Thông tin các đơn vị không thực hiện báo cáo 00   

II Hoạt động chuyên môn tại Trung tâm     

1 

Hoạt động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh 

nghề nghiệp phổ biến trong các cơ quan, đơn vị và 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ 

bệnh nghề nghiệp 

Có thực hiện   

 - Kế hoạch: Có   

 - Công văn: Có   

2 Công tác tổ chức tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ Có   

 - Tại các cơ sở Y tế Có   

 + Số lớp: 12   

 + Số lượng người tham gia: 310   

 
- Tại các cơ sở lao động có nguy cơ cao về tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp 
Có   

 + Số lớp: 01   

 + Số lượng người tham gia: 50   

3 

Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán 

bộ y tế làm nhiệm vụ chẩn đoán, giám định, điều trị và 

phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp 

Có kế hoạch   

 + Số lớp: -   

 + Số lượng người tham gia: -   

4 
Công tác tập huấn, nâng cao năng lực nghiệp vụ quan 

trắc môi trường lao động, đánh giá các yếu tố có hại. 
Có   

 + Số lớp: 01   

 + Số lượng người tham gia: 04   

5 

Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm 

công tác y tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh 

Có   

 + Số lớp: 01   

 + Số lượng người tham gia: 50   

6 
Công tác huấn luyện lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi 

làm việc 
Có   

 + Số lớp: 12   

 + Số lượng người tham gia: 600   

7 
Hoạt động đầu tư trang thiết bị phục vụ khám phát hiện 

bệnh nghề nghiệp và quan trắc môi trường lao động 

Đã có kế hoạch 

mua sắm 
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TT Nội dung Kết quả Ghi chú 

 + Loại trang thiết bị: 

Máy quan trắc 

MTLĐ và khám 

phát hiện BNN 

  

 + Số lượng: 06   

8 
Giám sát công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng 

chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động 
Có thực hiện   

 + Số lần giám sát: 20   

 + Nội dung giám sát: 

Công tác An 

toàn vệ sinh lao 

động, phòng 

chống BNN 

  

9 

Công tác tuyên truyền an toàn, vệ sinh lao động cho 

người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm hoặc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp 

Có thực hiện   

 + Số lần tuyên truyền: 05   

 + Nội dung tuyên truyền: 

Chăm sóc sức 

khỏe tại nơi làm 

việc 

  

 + Địa điểm (Các công ty): 

Cỏ May Sa Đéc, 

QVD Đồng 

Tháp, Cửu 

Long, Việt 

Thắng, Hùng 

Hậu 

 

10 

Các nội dung triển khai thực hiện Tháng hành động về 

an toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ của 

ngành hằng năm theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

Có triển thực 

hiện 
  

 + Hoạt động truyền thông: Có thực hiện   

 + Công tác kiểm tra, giám sát: Có thực hiện   

 + Phối hợp xử lý cơ sở vi phạm: Chưa  

11 
Tổng kinh phí thực hiện hoạt động  an toàn vệ sinh lao 

động trong năm 
129 triệu   

12 Nguồn kinh phí thực hiện UBND Tỉnh   
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Phụ lục 2 

Các đơn vị y tế đã được triển khai và báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-SYT ngày       /    /2023) 

 

STT Tên Đơn vị Báo cáo 
Không 

báo cáo 

01 TTYT huyện Châu Thành X  

02 TTYT huyện Lấp Vò X  

03 TTYT huyện Lai Vung X  

04 TTYT TP. Sa Đéc X  

05 TTYT huyện Tam Nông X  

06 TTYT huyện Tân Hồng X  

07 TTYT huyện Hồng Ngự X  

08 TTYT TP. Hồng Ngự X  

09 TTYT huyện Thanh Bình X  

10 TTYT huyện Tháp Mười X  

11 TTYT huyện Cao Lãnh X  

12 TTYT TP. Cao Lãnh X  

13 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp X  

14 Trung tâm Pháp Y Đồng Tháp X  

15 Trung tâm Kiểm nghiệm Đồng Tháp X  

16 Trung tâm Giám định Y khoa Đồng Tháp X  

17 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ĐT X  

18 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ĐT X  

19 BVĐK Đồng Tháp X  

20 BVĐK Sa Đéc X  

21 BVĐK KV Hồng Ngự X  

22 BVĐK KV Tháp Mười X  

23 Bệnh viện Phục hồi chức năng Đồng Tháp X  

24 Bệnh viện Phổi Đồng Tháp X  

25 Bệnh viện Tâm Thần Đồng Tháp X  

26 Bệnh viện Quân – Dân Y Đồng  Tháp X  

27 Bệnh viện Da Liễu Đồng Tháp X  

28 Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp X  

29 BVĐK Tâm Trí Đồng Tháp X  

30 BVQT Tâm Trí Hồng Ngự X  

31 BVĐK Tâm Trí Cao Lãnh X  

32 BV Mắt Quang Đức X  

33 BV Phương Châu Sa Đéc X  
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Phụ lục 3 

Danh sách cơ sở được giám sát công tác An toàn vệ sinh lao động năm 20238 

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-SYT ngày       /    /2023) 

 

TT Cơ sở được giám sát 

1 Công ty TNHH thủy sản Quốc Tế  

2 Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL (TG) Việt Nam-Chi nhánh  Đồng Tháp 

3 Công ty CP Thực phẩm QVD Đồng Tháp 

4 Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long 

5 Công ty CP Thủy sản Trường Giang 

6 Công ty TNHH MTV Thủy sản Mỹ Sa 

7 Công ty Trách nhiệm hữu hạn USFEED 

8 Công ty TNHH Nam Sơn Hà 

9 Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung 

10 CN Công ty CP thức ăn chăn nuôi Việt Thắng 

11 Công ty Cổ phần Vạn Ý 

12 Công ty Cổ phần Hùng Cá 6 

13 Công ty TNHH Pilmico Việt Nam 

14 Công ty TNHH Thanh Bình 

15 Công ty TNHH Thủy sản Hai Nắm 

16 Công ty TNHH Fashion Garments MeKong 

17 Công ty Cổ phần Gạch men Hà Thanh 

18 Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MeKong 

19 Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đa quốc gia (IDI) 

20 Công ty TNHH Sao Mai Super Feed 

 

                                           
8 Theo Kế hoạch số 166/KH-KSBT ngày 14 tháng 8 năm 2023 và Công văn số 668/KSBT-SKMT ngày 16/8/2023 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 
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